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PHẦN MỞ ĐẦU
0.1 Lý do chọn đề tài
Con người được bao quanh bởi không gian, và họ không ngừng lý giải không gian. Không gian nhìn từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận là những biểu trưng vô cùng trừu tượng.
Vấn đề không gian từ rất sớm đã được các nhà ngôn ngữ học quan tâm tìm hiểu. Các nhà ngôn ngữ học tri nhận cho rằng khái niệm không gian là khái niệm cơ bản nhất, có thể thông qua đó để lý giải được những khái niệm cụ thể hay trừu tượng khác. Những nghiên cứu về tri nhận không gian sẽ giúp chúng ta có thể lý giải những đặc trưng trong sự tri nhận về thế giới của các ngôn ngữ. 

Những năm gần đây, những nghiên cứu về ngôn ngữ học tri nhận xuất hiện ngày càng nhiều ở Trung Quốc và Việt nam, các nhà ngôn ngữ học bắt đầu khảo sát và đối chiếu các yếu tố tri nhận đằng sau ngôn ngữ. So với những nghiên cứu liên quan trong tiếng Hán, đặc biệt là về phạm trù không gian, số lượng những nghiên cứu liên quan trong tiếng Việt còn tương đối ít ỏi, chưa có những nghiên cứu mang tính hệ thống về đối chiếu tri nhận phạm trù không gian Hán, Việt. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đối chiếu tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt nhằm miêu tả một cách toàn diện hơn về phạm trù không gian Hán, Việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận trên cơ sở tiếp thu những thành quả nghiên cứu đã có, thông qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi hy vọng tổng kết được những điểm tương đồng trong tri nhận Hán, Việt, đồng thời miêu tả được những đặc sắc riêng của mỗi ngôn ngữ về mặt tri nhận. 
Với những lý do nêu trên, chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu của luận án là: “Nghiên cứu đối chiếu tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt”.
0.2 Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu
0.2.1Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là tiến hành đối chiếu tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt, từ đó chỉ ra những tương đồng và khác biệt. Luận án khảo sát phạm trù không gian từ mối quan hệ tham chiếu không gian, khái niệm không gian và kết cấu ngữ nghĩa, đồng thời phân tích đối chiếu tiếng Hán và tiếng Việt. Thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả hy vọng giúp ích cho công tác nghiên cứu đối chiếu tiếng Hán, Việt, cung cấp tài liệu tham khảo cho những người học tập và nghiên cứu tiếng Hán. 
0.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án chủ yếu bao gồm:
- Tiến hành tổng thuận và phân tích toàn diện hiện trạng nghiên cứu tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt.
- Trình bày và đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa và cú pháp về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt.
- Tiến hành phân tích đối chiếu đặc trưng ẩn dụ không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt. 
0.3 Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu chủ yêu của luận án là phương pháp miêu tả phân tích, phương pháp đối chiếu, phương pháp định tính và định lượng.
- Phương pháp miêu tả phân tích: Tiến hành miêu tả các hiện tượng tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt và tiến hành phân tích đặc điểm. 
- Phương pháp đối chiếu: Căn cứ và kết quả phân tích, tiến hành đối chiếu đặc điểm tri nhận phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt.
- Phương pháp định ính và định lượng: Tiến hành thống kê các số liệu vê tri nhận phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt, phân tích định lượng sau đó đưa ra kết luận định tính.
- Ngoài ra luận án còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu vi mô kết hợp vĩ mô...
0.4 Phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và ngữ liệu
0.4.1 Phạm vi nghiên cứu
Luận án tập trung vào những biểu trưng trong ngôn ngữ về phạm trù không gian, tiến hành nghiên cứu đồng đại những biểu hiện phạm trù ngữ nghĩa không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt.
0.4.2 Đối tượng nghiên cứu
Luận án tập trung nghiên cứu tri nhận phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt, khảo sát các phạm trù không gian như thực thể, vị trí, di chuyển và những đặc trưng ẩn dụ tri nhận không gian. 
0.4.3 Ngữ liệu
Nguồn ngữ liệu của luận án chủ yếu đến từ những tác phẩm văn học hiện đại của Trung Quốc và Việt Nam, bên cạnh đó luận án cũng sử dụng các nguồn ngữ liệu trực tuyến như Hệ thống khảo sát ngữ liệu CCL (Trung Quốc), Trang ngữ liệu Vietlex (vietlex.com).

0.5 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
0.5.1 Ý nghĩa lý luận
Trên cơ sở tiếp thu những thành tựu nghiên cứu hiện có, luận án đi sâu nghiên cứu đối chiếu tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ đóng góp một phần tư liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận, đồng thời làm phong phú thành quả nghiên cứu lý luận đối chiếu ngôn ngữ Hán, Việt. 

0.5.2 Ý nghĩa thực tiễn
Luận án làm rõ sự tương đồng và khác biệt trong tri nhận về phạm trù không gian của tiếng Hán và tiếng Việt, chỉ ra những sự giống và khác trong cơ chế và biểu hiện, từ đó cung cấp những gợi mở cho việc dạy học và biên phiên dịch tiếng hán, giúp người học tiếng Hán khắc phục một số trở ngại liên quan tới tri nhận trong quá trình vận dụng ngôn ngữ.
0.6 Cấu trúc của luận án
Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, phụ lục, cấu trúc của luận án chia làm 3 chương:
Chương I: Tổng quan nghiên cứu tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng hán và tiếng Việt
Chương I tiến hành miêu tả và tổng kết tình hình nghiên cứu tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt, làm rõ thành tựu đã đạt được và chỉ ra nhu cầu nghiên cứu đối chiếu tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt, nêu lên phương hương nghiên cứu và tiến hành khái quát cơ sở lý luận. 

Chương II: Nghiên cứu đối chiếu ngữ nghĩa của phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt
Chương II tiến hành phân tích đối chiếu các phạm trù không gian như thực thể, vị trí, di chuyển, tiến hành tổng kết sự tương đồng và khác biết trong tiếng Hán và tiếng Việt ở mỗi phạm trù.

Chương III: Nghiên cứu đối chiếu ẩn dụ phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt
Chương III tiến hành khảo sát và đối chiếu các đặc trưng ý niệm hóa của ẩn dụ không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt, tập trung vào các miền khái niệm như số lượng, thời gian, trạng thái, phạm vi, quan hệ xã hội.

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRI NHẬN VỀ PHẠM TRÙ KHÔNG GIAN TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT
 1.1 Tổng thuật nghiên cứu tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt
1.1.1  Nghiên cứu phạm trù không gian trong tiếng Hán
Nghiên cứu truyền thống về không gian trong tiếng Hán rất phong phú, chủ yếu tập trung ở từ phương vị và từ ngữ chỉ nơi chốn.
 Các công trình nghiên cứu đã bắt đầu từ năm 1898 như Mã Thị Văn Thông, đề cập tới “phương”, “địa”, “xứ”. Sau đó lần lượt là các tác giả như Trần Thừa Trạch (1922), Kim Triệu Tử (1921), Lã Thúc Tương (1944), Chu Đức Hy (1961), Triệu Nguyên Nhậm (1968)... đã có những nghiên cứu độc đáo về từ phương vị.
Đối với những nghiên cứu tri nhận về không gian, một số tác giả Trung quốc bắt đầu tiến hành dịch thuật và giới thiệu nghiên cứu nước ngoài từ những năm 90 của thế kỷ 20.
Các công trình tiêu biểu phải kể đến là Từ phương vị không gian và điểm tham chiếu phương vị của Liêu Thu Trung (1983), Loại hình tập hợp tham chiếu phương vị của tiếng Hán hiện đại của Phương Kinh Dân (1987), Khuôn khổ lý luận của hệ thống vị trí không gian trong tiếng Hán hiện đại của Tề Hỗ Dương (1994) đã đề cập tới các vấn đề về ngữ dụng, tri nhận. 
Một số tác giảnhư Lưu Ninh Sinh (1994), Đới Hạo Nhất (1994) nghiên cứu những nền tảng về tri nhận của tiếng Hán.

Nội dung những nghiên cứu về không gian rất phong phú, xét về tổng thể, nghiên cứu về không gian chia làm 2 loại: một loại xuất phát từ bình diện ngôn ngữ, một loại xuất phát từ bình diện tri nhận ngữ nghĩa.
1.1.2  Nghiên cứu phạm trù không gian trong tiếng Việt
Lý Toàn Thắng (2005) trong cuốn Ngôn ngữ học tri nhận: Từ lý thuyết đại cương đến thực tiễn tiếng Việt, miêu tả một cách toàn diện các đặc trưng không gian trong tiếng Việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận. 

Ngôn ngữ học tri nhận của Trần Văn Cơ (2007), luận án tiến sĩ Cơ sở tri nhận của hiện tượng chuyển nghĩa trong tiếng Việt của Lê Thị Thanh Tâm (2011) đã tập trung nghiên cứu về lý thuyết tri nhận trong tiếng Việt. Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Thanh Lan (2013), Nghiên cứu đối chiếu phạm trù di chuyển không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt, Đinh Bích Thảo (2015), Nghiên cứu phạm trù chiều không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt đã có sự khảo sát sâu hơn về vấn đề phạm trù không gian trong đối chiếu Hán, Việt. 
Ngoài ra còn một số công trình nghiên cứu nghiên cứu về vấn đề không gian khác liên quan tới giảng dạy, học tập.
1.1.3 Hướng nghiên cứu của luận án
Thông qua khảo sát công trình nghiên cứu, vấn đề không gian được tiến hành nghiên cứu khá rộng rãi. Tuy nhiên xét về tổng thể, nghiên cứu đối chiếu tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt vẫn con ở giai đoạn khởi đầu.
Luận án dự định xuất phát từ hướng tri nhận, tiến hành nghiên cứu phạm trù không gian, đối chiếu Hán, Việt. Trong quá trình nghiên cứu, luận án vận dụng lý thuyết đối chiếu tri nhận liên quan.
1.2 Cơ sở lý luận của luận án
1.2.1 Cơ sở lý luận về ngôn ngữ học tri nhận
1.2.1.1 Quan điểm cơ bản của ngôn ngữ học tri nhận chủ yếu bao gồm: 1) Thuyết kinh nghiệm của ngôn ngữ; 2) Thuyết nổi trội của ngôn ngữ; 3) Khung ngôn ngữ và thuyết tiêu điểm.
1.2.1.2 Khung nghiên cứu cơ bản của ngôn ngữ học tri nhận bao gồm: 1) Mối liên hệ giữa nghiên cứu ngôn ngữ và quá trình khái niệm hóa; 2) Nghĩa của từ được xác lập từ nội dung tri thức nhân loại và với sự lý giải; 3) Sự hình thành khái niệm bắt nguồn từ sự nghiệm thân; 4) Phương diện ngôn ngữ cũng bao gồm quá trình phạm trù hóa; 5) Ngôn ngữ học tri nhận tìm sự giải thích thống nhất cho các hiện tượng ngôn ngữ.
1.2.1.3 Nội dung chủ yếu của nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận: 1) Nghiên cứu quá trình nảy sinh và lý giải ngôn ngữ tự nhiên; 2) Nghiên cứu các nguyên tắc phạm trù hóa ngô n ngữ; 3) Nghiên cứu cấu trúc và loại hình tương ứng của khái niệm; 4) Nghiên cứu đối với phạm trù ngữ nghĩa tri nhận; 5) Nghiên cứu quan hệ không gian trong ngôn ngữ và loại hình khái niệm của vận động; 6) Nghiên cứu cơ sở vật chất nghiệm thân của tri nhận và ngôn ngữ.
1.2.1.4 Ẩn dụ là một góc độ của tri nhận. Ẩn dụ ánh xạ cấu trúc nghiệm thân đến các khái niệm khác để nhận thức thế giới. 
1.2.1.5 Lý thuyết không gian tâm lý và lý thuyết hòa trộn khái niệm: khảo sát cấu trúc tri nhận và cấu trúc ngôn ngữ trong tri nhận. 
1.2.2 Cơ sở lý luận của phạm trù không gian
1.2.2.1  Ý nghĩa của không gian
Từ điển: “Không gian” là một hình thức khác quan của tồn tại vật chất, biểu hiện bằng độ dài, độ rộng và độ cao.
Không gian với ý nghĩa vật lý triết học và không gian trong đời sống thường ngày: Không gian chỉ sự mở rộng của tồn tại vật chất. Không gian bao gồm không gian vật lý và không gian tâm lý, không gian thực và ảo.
1.2.2.2  Tính phức tạp và tính trừu tượng của vấn đề không gian: sự thống nhất không gian và thời gian, ý nghĩa của phạm trù thực thể và phạm trù vị trí, không gian có ranh giới hay phi ranh giới, góc độ và tham chiếu không gian, sự ánh xạ tâm lý trong lý giải không gian.
1.2.3 Vấn đề không gian trong ngôn ngữ học tri nhận
Vai trò tri nhận của không gian: không gian là khái niệm cốt lõi của ngôn ngữ học tri nhận. Không gian là khái niệm gốc, dùng để lý giải các khái niệm khác. 
Khung phạm trù không gian bao gồm phạm trù hóa và phạm trù điển mẫu. Phạm trù không gian bao gồm khái niệm không gian và quan hệ không gian. 
Phạm trù không gian có thể bao gồm: phạm trù thực thể, phạm trù vị trí, phạm trù di chuyển.
1.2.4 Cơ sở lý luận của đối chiếu ngôn ngữ
Đối chiếu ngôn ngữ trong khung tri nhận nhất định: đối chiếu các khái niệm từ phương thức ẩn dụ không gian.
Phân tích đối chiếu tri nhận: bố sung phương thức lý giải phi cấu trúc toàn diện hơn cho phân tích đối chiếu truyền thống.
1.3 Tiểu kết
Quan hệ giữa không gian và ngôn ngữ vô cùng mật thiết. Nghiên cứu tri nhận về không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt đã đạt được nhiều thành tựu về lý luận và thực tiễn, tuy nhiên còn thiếu vắng những nghiên cứu đối chiếu mang tính hệ thống về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt. Luận án tiến hành đi sâu vào đề tài này để góp phần cải thiện tình hình nghiên cứu.
Luận án trình bày những phân tích đối chiếu tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt thông qua những phạm trù thực thể, vị trí, di chuyển và những miền tri nhận ẩn dụ số lượng, thời gian, trạng thái, phạm vi, quan hệ xã hội để làm rõ sự tương đồng và khác biệt trong tiếng Hán và tiếng Việt. 
CHƯƠNG II
NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU NGỮ NGHĨA PHẠM TRÙ KHÔNG GIAN TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT
2.1 Đối chiếu phạm trù thực thể và tính không gian của danh từ trong tiếng Hán và tiếng Việt
2.1.1 Tính chất của thực thể và danh từ điển hình
 “Thực thể” là một phạm trù nguyên bản, nó đại diện cho các sự vật tồn tại độc lập không phụ thuộc vào bất kỳ sự vật nào khác trong thế giới hiện thực.
2.1.2 Đặc trưng ngữ nghĩa của danh từ điển hình
Các đặc trưng liên kết chặt chẽ với nhau: thực thể, ba chiều, cá thể, rời rạc, số lượng. Tiếng Việt có đặc trưng “cá thể” rõ nét hơn tiếng Hán.
2.1.3 Danh từ và sự chuyển hóa của đặc tính không gian
Thêm số từ và lượng từ vào trước danh từ trong tiếng Hán và thêm số từ (nhiều trường hợp không cần lượng từ) vào trước danh từ tiếng Việt để không gian hóa danh từ.

Thêm từ phương vị vào sau danh từ trừu tượng, biến những danh từ này trở nên có ranh giới không gian, những danh từ trừu tượng sẽ có được đặc tính không gian.
2.1.4 Ba biểu hiện về tính không gian của danh từ
Ba cách lý giải về tính không gian của danh từ bao gồm: thực thể, dung nạp và nơi chốn.
Khả năng kết hợp giữa danh từ với cấu trúc phương vị “trong” phản ánh tính chất không gian của danh từ: danh từ chỉ nơi chốn (địa danh), danh từ chỉ cơ quan trường học, danh từ chỉ sự vật thông thường.
2.1.5 Vấn đề kết hợp giữa danh từ và từ phương vị
Điểm nổi bật của danh từ tiếng Việt là trong nhiều trường hợp có thể thêm hoặc không thêm từ phương vị kết hợp với danh từ, đặc biệt là những danh từ thông thường, qua đó thấy được sự nổi trội của ý nghĩa nơi chốn trong bản thân tính không gian của những danh từ này.
2.2 Đối chiếu  phạm trù vị trí và tính không gian của từ phương vị trong tiếng Hán và tiếng Việt
2.2.1 Ý nghĩa phương vị không gian
Vị trí và phương hướng là khái niệm cơ bản trong phạm trù không gian.
2.2.2 Ý nghĩa vị trí không gian điển hình và từ phương vị
Ý nghĩa vị trí điển hình hơn so với ý nghĩa phương hướng, trạng thái tĩnh tuyệt đối điển hình hơn so với trạng thái tĩnh tương đối.
2.2.3 Tiêu chí tham chiếu nội tại của từ phương vị

Các từ phương vị trên, dưới, phải, trái, trước, sau, đông, tây, nam, bắc, trong, ngoài đều có đặc trưng tham chiếu nội tại. Mọi sự vật trong thế giới khách quan không phải là cô lập mà liên hệ với nhau theo các phương vị đối lập, đối xứng.

2.2.4 Tính tất yếu của vật tham chiếu trong quan hệ vị trí
Vị trí không gian của thực thể chỉ có thể được xác định chứ không thể phân loại, sự xác định vị trí bao gồm “vị trí tuyệt đối” không phụ thuộc vật tham chiếu hoặc vị trí tương đối căn cứ theo vật tham chiếu.
Tiếng Hán và tiếng Việt áp dụng 2 bước trong biểu đạt khái niệm không gian, tức là sử dụng giới từ “ở, tại” để chỉ rõ quan  hệ không gian thông thường, sau đó sử dụng trật từ “chỉnh thể - bộ phận” (trong tiếng Việt là trật tự bộ phận – chỉnh thể) để nói rõ hơn về quan hệ không gian.
2.2.5 Tính phức tạp của quan hệ không gian và từ phương vị
Quan hệ phương vị không gian vốn phực tạp, biểu hiện ở quan hệ giữa từ phương vị và vật tham chiếu: tiếp xúc hay không tiếp xúc, bao hàm hay không bao hàm.
2.2.6 Sự biểu đạt vị trí không gian tuyệt đối và từ chỉ nơi chốn
Hướng tri nhận của tiếng Hán là đi từ không gian lớn tới không gian nhỏ, phạm trù tổng thể tới phạm trù bộ phận, ngược lại so với hướng tri nhận của tiếng Việt, đi từ không gian nhỏ tới không gian lớn, phạm trù bộ phận tới phạm trù tổng thể. Xem hình minh họa sau:
Hình minh họa hướng tri nhận không gian Hán, Việt


2.3 Đối chiếu phạm trù di chuyển và tính không gian của động từ trong tiếng Hán và tiếng Việt
2.3.1 Ý nghĩa của di chuyển không gian
Di chuyển là thuật ngữ dùng để chỉ sự biển đổi vị trí giữa một vật thể nào đó với một vật thể khác. Vật thể khác được đề cập ở đây chủ yếu có vai trò tham chiếu.
2.3.2 Quan hệ giữa di chuyển không gian và động từ, động từ xu hướng và giới từ
Biểu thị sự di chuyển của một vật thể đòi hỏi 2 điều kiện, một là có điểm xuất phát và điểm đích, có thể sử dụng giới từ, hai là phải có phương hướng di chuyển, có thể sử dụng động từ xu hướng.
2.3.3 Đặc trưng ngữ nghĩa của động từ trong di chuyển
Vật thể di chuyển phải có phương hướng và quỹ đạo. Tiếng Hán và tiếng Việt đều đi theo trật tự chủ thể - động tác - đường đi - vật tham chiếu .
2.3.4 Ý nghĩa di chuyển của câu chữ “ba” theo cú pháp điển hình trong tiếng Hán
Bao gồm 7 loại: di chuyển theo khía cạnh không gian, thời gian, không gian nghiệm thân, không gian xã hội, không gian tâm lý, không gian phạm vi, không gian vô hướng.
2.4 Đối chiếu phạm trù hình dáng và tính không gian của lượng từ trong tiếng Hán và tiếng Việt
2.4.1 Ý nghĩa không gian của hình dạng
Bản thân hình thể của sự vật chính là không gian, là biểu hiện quan trọng của không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt.
2.4.2 Ý nghĩa hình dạng và lượng từ
Tính không gian là một trong những thuốc tính cơ bản của danh từ, đặc trưng biểu hiện ra của phạm vi không gian mà vật thể nào đó chiếm cứu được gọi là đặc trưng hình dạng của vật thể. Lượng từ có thể thể hiện đặc trưng hình dạng đó gọi là lượng từ hình dạng.
2.4.3 Nghĩa hình dạng của lượng từ cá thể
Tiếng Hán và tiếng Việt đều có lượng từ cá thể, trong đó lượng từ của tiếng Việt phong phú hơn. Lượng từ cá thể là sự phân loại chức năng đối với sự vật, có liên hệ mật thiết với tri nhận.
2.4.4 Đối chiếu ý nghĩa không gian của lượng từ Hán, Việt.
Chiều không gian là một phạm trù thực thể, biểu hiện bởi điểm, đường thẳng, mặt phẳng và khối qua đặc trưng “cao, rộng, dài, dày, mỏng”. Lượng từ phản ánh phần nào những đặc điểm trên.
2.5 Đối chiếu tính không gian của hình dung từ trong tiếng Hán và tiếng Việt
2.5.1 Hình dung từ biểu thị không gian
Hình dung từ mang ý nghĩa không gian có thể biểu thị diện tích, khoảng cách, thể tích.
2.5.2 Chiều của hình dung từ không gian
Chiều của hình dung từ biến đổi tùy theo tình huống cụ thể, như “dài ngắn, xa gần” là một chiều, “dày mỏng, nông sâu, thô tinh” là ba chiều, “lớn nhỏ” có thể là ba chiều, có thể là hai chiều.
2.6 Tiểu kết
Chương II vận dụng lý thuyết phạm trù và điển mẫu, chia phạm trù không gian thành các phạm trù thực thể, vị trí và di chuyển, lần lượt tương ứng với danh từ, từ phương vị, động từ ở bình diện cú pháp. 

Qua đối chiếu tri nhận các phạm trù, xu hướng tri nhận không gian Hán, Việt thể hiện sự đối lập trong cấu trúc chỉnh thể - bộ phận. Tiếng Việt có hiện tượng “nơi chốn hóa” các danh từ bình thường. Tiếng Việt không có các biểu đạt “hướng di chuyển gần, xa” như tiếng Hán. 
CHƯƠNG III
NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU ẨN DỤ PHẠM TRÙ            KHÔNG GIAN TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT
3.1 Cơ chế ẩn dụ của khái niệm không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt
Ẩn dụ không gian là hệ thống ẩn dụ khái niệm hình thành từ sự tham chiếu phương vị không gian, nó là quá trình tiến hành ánh xạ từ miền nguồn của khái niệm không gian tới các miền tri nhận đích khác, từ đó mà có được ý nghĩa trừu tượng phái sinh. Các nhà ngôn ngữ học tri nhận cho rằng, trong tất cả các loại ẩn dụ, ẩn dụ không gian có ý nghĩa đặc biệt quan trong trong việc hình thành các khái niệm của con người, vì hầu hết các khái niệm trừu tượng đều được biểu đạt và lý giải thông qua ẩn dụ không gian. Ví dụ “tốt ở trên, xấu ở dưới” là một phương thức ẩn dụ không gian điển hình. 
Trong quá trình phát triển của nhân loại, vì môi trường tự nhiên, hiện tượng tự nhiên và thế giới vật chất bên ngoài có sự tương tự, tương đồng ở nhiều phương diện. Do đó, con người có được kinh nghiệm và sự tri nhận chung đối với thế giới, đồng thời hình thành nên đặc tính chung của ẩn dụ không gian của các dân tộc. Tuy nhiên, lịch sử văn hóa, truyền thống tư duy và bối cảnh xã hội khác nhau khiến cho ẩn dụ không gian mang đặc tính dân tộc riêng.
3.2 Đối chiếu tri nhận ẩn dụ không gian về số lượng trong tiếng Hán và tiếng Việt
Tiếng Hán và tiếng Việt đều sử dụng ẩn dụ không gian để miêu tả ý nghĩa số lượng. Cấu trúc “trên, dưới” là phổ biến nhất, đặc biệt trong tiếng Hán. Trên chỉ số lượng nhiều, dưới chỉ số lượng ít. Ví dụ: trên 10 năm, dưới 3 tháng...
Ẩn dụ không gian về số lượng ánh xạ từ không gian một chiều là trục thẳng đứng tới không gian hai chiều là mặt phẳng, thể hiện ở cấu trúc “trong, ngoài”. Ví dụ: trong 10 năm, ngoài 30 tuổi...

Tiếng Hán vận dụng nhiều chiều không gian hơn so với tiếng Việt trong việc miêu tả số lượng, như việc sử dụng cấu trúc “phải, trái”, sử dụng ẩn dụ không gian “hướng di chuyển xa, gần” để miêu tả ước số chỉ có trong tiếng Hán mà không có trong tiếng Việt. 
3.3 Đối chiếu tri nhận ẩn dụ không gian về thời gian trong tiếng Hán và tiếng Việt
Mọi hoạt động của nhân loại đều được tiến hành trong không gian và thời gian nhất định, khái niệm không gian và khái niệm thời gian trở thành khái niệm cơ bản nhất trong cuộc sống của con người. Mô hình thời gian trong tiếng Hán và tiếng Việt đều là mô hình tuyến tính một hướng, thời gian được lý giải là vật thể chuyển động theo một đường thẳng theo một hướng duy nhất. Mô hình biểu thị thời gian theo trục ngang (thể hiện bằng trước, sau) là điểm chung của tiếng Hán và tiếng Việt, phương vị trước và sau trong hai ngôn ngữ có thể đồng thời biểu thị thời gian tương lai hoặc quá khứ, dựa vào việc xác định vật tham chiếu. Những nét tương đồng về tri nhận thời gian theo trục ngang cũng phản ánh những điểm gặp gỡ của xu hướng tâm lý và văn hóa Hán, Việt. Ví dụ: hôm trước, ngày sau, viễn cảnh phía trước, quá khứ sau lưng...
Khác biệt lớn nhất về ẩn dụ thời gian giữa tiếng Hán và tiếng Việt nằm ở mô hình tri nhận thời gian theo trục dọc của tiếng Hán (sử dụng các từ trên, dưới). Trong tiếng Hán, trên để chỉ quá khứ, dưới để chỉ tương lai. Đặc điểm tri nhận này về cơ bản không tồn tại trong tiếng Việt. Điều này cho thấy cấu trúc dọc (trên, dưới) có vai trò rất lớn trong việc tri nhận các khái niệm cơ bản nhất của tiếng Hán. Trong việc tri nhận thời gian, so với tiếng Việt, tiếng Hán đã vận dụng nhiều chiều không gian hơn. Xét ở góc độ tính chất thời gian được biểu thị độc lập thì từ phương vị tiếng Việt có mức độ linh hoạt cao hơn tiếng Hán (“trước, sau” có thể được dùng độc lập để chỉ thời gian quá khức và tương lai). 
3.4 Đối chiếu tri nhận ẩn dụ phạm trù không gian về trạng thái trong tiếng Hán và tiếng Việt
Trạng thái là hình thái  mà người hoặc sự vật biểu hiện ra bên ngoài. Con người là động vật đứng thẳng, đầu ở trên, chân ở dưới, từ đó chia ra những phương vị khác. Tiếng Hán và tiếng Việt đều sử dụng những từ phương vị “trên, dưới, trong, ngoài, trước, sau, trái, phải” để biểu thị những trạng thái khác nhau.
Từ phương vị trực tiếp biểu thị trạng thái được sử dụng trong tiếng Hán và tiếng Việt gồm: trên, dưới, trước, sau, phải, trái.

Về cơ bản, “trên, trước” biểu thị trạng thái lý tưởng hoặc tốt hơn, “dưới, sau” biểu thị trạng thái không lý tưởng hoặc không tốt. Điểu này nổi bật hơn trong tiếng Hán. Ví dụ: vui lên, sức khỏe đi xuống, tiến bộ, tụt hậu...

Từ phương vị “phải, trái” với ý nghĩa chỉ trạng thái thì biểu hiện khá mờ nhạt trong tiếng Hán nhưng lại rất đậm nét trong tiếng Việt. “phải” chỉ trạng thái tích cực còn “trái” ngược lại, chỉ trạng thái tiêu cực. Ví dụ: điều phải, làm trái, mặt trái...
“trong, ngoài” là cấu trúc phương vị thể hiện ý niệm vật chứa, có vai trò xác định vị trí không gian đối với trạng thái của sự vật. Trạng thái và sự vật có thể đóng vai trò là vật chứa hay đối tượng, có thể dung nạp lẫn nhau. Tiếng Hán và tiếng Việt đều có điểm chung trong phương thức ẩn dụ này. Ví dụ: trong đau khổ, đứng ngoài những lo toan...
Phương thức ẩn dụ không gian về trạng thái nổi bật nhất vẫn là sự ánh xạ của cấu trúc “trên, dưới”, thể hiện điển hình nhất trong tiếng Hán, vừa có thể ánh xạ trực tiếp lên miền khái niệm trạng thái, gián tiếp lên quan hệ không gian của trạng thái, vừa có thể ánh xạ cấu trúc lên những chiều không gian tri nhận khác. 
3.5 Đối chiếu tri nhận ẩn dụ không gian về phạm vi trong tiếng Hán và tiếng Việt
Từ phương vị “trên, dưới” trong tiếng Hán và tiếng Việt có thể được dùng để chỉ khái niệm về phạm vi. Khi biểu thị khái niệm phạm vi, “trên” có vị trí không gian cao, biểu thị “phía trên của sự vật”, hoặc tiếp xúc với mặt phẳng, hoặc hướng lên không trung, “dưới” có ý nghĩa tương phản khi biểu thị phạm vi. Phạm vi có thể là những khái niệm cụ thể hoặc trừu tượng. Ví dụ: trên sân tập, trên trái đất, trên thế giới, trên tinh thần, dưới bầu trời, dưới màu cờ, dưới áp lực...
Ngoài “trên, dưới”, tiếng Việt và tiếng Hán còn sử dung cấu trúc “trong, ngoài” để biểu thị phạm vi. “trong” để chỉ sự vật thuộc về phạm vi nào đó, ngược lại với “ngoài”. Ví dụ: trong nhà, trong tay, trong điều kiện, ngoài dự liệu, ngoài tầm với....

 “trên” và “dưới” tương phản nhau về mặt ý nghĩa phương vị, nhưng lại biểu thị cùng một ý nghĩa trong phương thức ẩn dụ về phạm vi.

Tiếng Hán dùng nhiều cấu trúc “trên, dưới” còn tiếng Việt dùng nhiều cấu trúc “trong, ngoài” để miêu tả phạm vi. 
3.6 Đối chiếu tri nhận ẩn dụ không gian về quan hệ xã hội trong tiếng Hán và tiếng Việt
Ý niệm về quan hệ xã hội cũng được phản ánh trong tiếng Hán và tiếng Việt thông qua phương thức ẩn dụ không gian. Trong xã hội, giữa người với người hình thành các loại quan hệ khác nhau, như quan hệ cấp trên cấp dưới, đồng nghiệp, thân thích, bạn bè, tất cả đều có thể được ẩn dụ hóa qua phương thức biểu đạt của không gian. 
Trong tiếng Hán và tiếng Việt, quan hệ xã hội thường được nhìn nhận theo chiều dọc và ngang theo mô hình ẩn dụ không gian. Quan hệ dọc thể hiện bằng cấu trúc “trên, dưới”. “Trên” miêu tả địa vị xã hội cao, “dưới” miêu tả địa vị xã hội thấp. Ví dụ: cấp trên, bề trên, tầng lớp dưới, ăn trên ngồi chốc, thấp cổ bé họng, cao sang, thấp hèn...

Quan hệ xã hội theo chiều ngang được miêu tả bằng các cấu trúc “xa, gần”, “trong, ngoài”, “phải, trái”, “trước, sau”. Trong đó “gần, trong” biểu thị quan hệ xã hội gần gũi, mật thiết (như: họ hàng gần, người trong ngành)“xa, ngoài” biểu thị quan hệ xa cách, tách biệt (như: bà con xa, người ngoài), “trước, sau” biểu thị địa vị xã hội được tôn trọng tương ứng với trật tự thế hệ (như: thế hệ đi trước, người sau), “phải, trái” biểu thị quan hệ đối lập giữa hai khuynh hướng trong xã hội (trong tiếng Việt, ý niệm này được phản ánh bởi từ Hán Việt, như tả khuynh, hữu khuynh). Các khái niệm “nội, ngoại” trong tiếng Việt không còn mang nặng ý nghĩa phương vị (trong, ngoài) như trong tiếng Hán (như: bà nội, cháu ngoại). 

3.7 Góc độ ẩn dụ trong dạy học từ phương vị tiếng Hán
Trong nghiên cứu phân tích ẩn dụ không gian tiếng Hán, không khó để nhận ra rằng, hàng loạt khái niệm được hình thành thông qua phương thức ẩn dụ của từ phương vị tiếng Hán được tập hợp thành hệ thống. Ví dụ như phương thức người Trung Quốc dùng cấu trúc phương vị “trên, dưới” ánh xạ tới khái niệm trừu tượng “đẳng cấp xã hội” chịu sự quy định của đặc trưng tâm lý và tập tục xã hội, hình thành nên quan niệm “đẳng cấp cao ở trên, đẳng cấp thấp ở dưới”. Do đó trên phương diện nhận thức từ phương vị trong tiếng Hán, chúng ta cần tiến hành phân tích, quy nạp, tổng kết phương thức vận dụng ẩn dụ trong tiếng Hán, phát hiện quy luật và mối liên kết giữa các từ ngữ được hình thành thông qua ẩn dụ.
3.8 Tiểu kết
Cơ sở tri nhận chung của nhân loại cùng với những hình thức tư duy đa dạng, vừa tương đồng vừa khác biệt trong tiếng Hán và tiếng Việt khiến cho ẩn dụ không gian trong các khái niệm số lượng, thời gian, trạng thái, phạm vi, quan hệ xã hội ở hai thứ tiếng biểu hiện ra đặc trưng riêng trên nền tảng của sự tương đồng.

Cấu trúc “trên, dưới” trong tiếng Hán vẫn là đặc trưng nổi bật nhất, góp phần định hình nên hàng loạt những biểu hiện ẩn dụ trong hầu hết mọi khái niệm. Đặc biệt là trong ẩn dụ thời gian, tiếng Việt không có phương thức ánh xạ theo trục thẳng đứng (“trên, dưới”) như trong tiếng Hán. Riêng đối với cấu trúc “phải, trái”, tiếng Việt có hình thức ẩn dụ tương đối cố định về khái niệm trạng thái, trong khi nghĩa ẩn dụ của cấu trúc này đã mờ nhạt trong tiếng Hán, nhưng xét về tổng thể, các khái niệm số lượng, thời gian, trạng thái, phạm vi, quan hệ xã hội được tiếng Hán miêu tả với nhiều mô hình và chiều cạnh không gian hơn tiếng Việt. 
KẾT LUẬN
Luận án lựa chọn đề tài “Nghiên cứu đối chiếu tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt”, vận dụng quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận và lý thuyết nghiệm thân, trên cơ sở những nguyên tắc đối chiếu tri nhận, tiến hành trình bày hai phương diện chính là phạm trù không gian và ẩn dụ không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt, nhằm đi sâu nghiên cứu vai trò nền tảng quan trọng của không gian trong hoạt động tri nhận của nhân loại, nhấn mạnh tới năng lực nhận thức không gian chung, đồng thời khảo sát những đặc trưng riêng của tri nhận không gian. Luận văn tiến hành đối chiếu các vấn đề nêu trên giữa tiếng Hán và tiếng Việt, từ đó nhận thấy sự tri nhận về phạm trù không gian của hai ngôn ngữ là tương đồng nhiều, khác biệt ít, tuy nhiên một số khác biệt lại mang tính căn bản, phản ánh được những đặc trưng trên khía cạnh tư duy.

Thông qua đối chiếu Hán, Việt, tác giả nhận thấy trong tri nhận về các phạm trù thực thể, vị trí, di chuyển với thành phần cú pháp tương ứng, cùng với những khái niệm về số lượng, thời gian, trạng thái, phạm vi, quan hệ xã hội, hoạt động tri nhận không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt thể hiện ra những đặc trưng sau:

- Trong tiếng Việt có hiện tượng “nơi chốn hóa” danh từ thông thường, thể hiện ở khả năng có thể thêm hoặc bớt từ phương vị đằng sau danh từ thông thường. Trong tiếng Hán, danh từ thông thường bắt buộc phải thêm từ phương vị mới có thể biểu thị ý nghĩa nơi chốn.

- Việc miêu tả vị trí sự vật phải luôn gắn với vật tham chiếu nhất định. Trong tiếng Hán, tiêu điểm và vật tham chiếu hoàn toàn tách bạch, vị trí tiêu điểm được xác định thông qua mối quan hệ không gian của nó với vật tham chiếu, quan hệ không gian này thường được miêu tả bằng từ phương vị. Tuy nhiên trong tiếng Việt, quan hệ không gian này thường bị mờ nhạt, vị trí không gian của tiêu điểm và vật tham chiếu có thể bị hòa nhập làm một. Điều này phản ánh tâm lý phân chia không gian lãnh thổ, khi người quan sát chỉ nhấn mạnh phạm vi không gian của mình nhằm phân biệt với phạm vi không gian của tiêu điểm, bỏ qua cấu trúc nội tại của không gian tiêu điểm. 
- Chính vì quan hệ không gian giữa tiêu điểm và vật tham chiếu trở nên mờ nhạt, khiến cho tiếng Việt có khuynh hướng coi người quan sát là vật tham chiếu trong không gian, tức dùng vị trí của bản thân mình để xác định vị trí không gian của tiêu điểm. Xu hướng tri nhận “dĩ nhân vi trung” của tiếng Việt ở đây biểu hiện ra rất nổi bật so với tiếng Hán, phản ánh sự khác biệt về tính chủ quan và khách quan giữa hai ngôn ngữ. Tiếng Hán đặt sự vật trong quan hệ khách quan với thế giới xung quanh, tiếng Việt đặt sự vật trong quan hệ đối với chính mình. 
- Hướng tri nhận không gian của tiếng Hán là đi từ bối cảnh đến tiêu điểm, từ không gian lớn tới không gian nhỏ, từ phạm trù lớn tới phạm trù nhỏ, ngược lại với tiếng Việt luôn đặt trọng tâm quan sát vào tiêu điểm trước tiên, khiến cho đối tượng được đẩy lên trước trong lời nói.
Đối với một quan hệ không gian nào đó, hình thức biểu hiện trong tiếng Hán và tiếng Việt có sự khác biệt nhất định, đặc biệt là trong tri nhận về chiều không gian của sự vật, khi đứng trước cùng một khái niệm, tiếng Hán dùng cấu trúc “trên, dưới” để biểu thị, tiếng Việt lại dùng cấu trúc “trong, ngoài” (ẩn dụ vật chứa), thể hiện cách nhìn khái niệm như một mặt phẳng hai chiều trong tiếng Hán và như một khối lập thể ba chiều trong tiếng Việt. 

Tần suất xuất hiện của cấu trúc “trên, dưới” trong tiếng Hán là rất cao, hầu như trong mọi khái niệm được biểu đạt. Thậm chí “trên, dưới” còn được dùng để biểu thị thời gian. Mô hình thời gian theo trục dọc là đặc trưng riêng có của tiếng Hán mà không xuất hiện trong tiếng Việt. Địa vị gần như tuyệt đối của cấu trúc “trên, dưới” trong tiếng Hán cũng phản ánh tư duy tôn ti trật tự và tư tưởng đẳng cấp truyền thống sâu đậm và nổi bật hơn so với tiếng Việt. 
Ngôn ngữ của mỗi dân tộc đều gắn bó mật thiết với nền tảng đặc trưng văn hóa dân tộc đó, phản ánh phương thức lý giải và nhìn nhận thế giới rất riêng. Tiến hành phân tích đối chiếu phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt có thể làm rõ hơn những tương đồng và khác biệt trong tư duy ngôn ngữ của hai dân tộc, giúp nắm bắt và vận dụng tốt hơn vào thực tiễn sinh ngữ và dịch thuật, đồng thời cung cấp một hướng tiếp cận mới trong dạy học tiếng Hán. 
Công trình khoa học đã công bố

1. Trần Minh Văn (2015), “Cách biểu đạt “trước/sau” trong tri nhận thời gian của tiếng Việt”, Ngôn ngữ & đời sống, 10, tr.125-128. (ISSN: 0868 – 3409).

2. Trần Minh Văn (2017), “汉语空间词“深”与越南语的“sâu”的认知隐喻对比研究”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học & nghiên cứu sinh lần thứ nhất, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 689-694. (ISBN: 978-604-62-9306-4).

3. Trần Minh Văn (2017), “Nghiên cứu ẩn dụ tri nhận từ chỉ không gian “dài, ngắn” trong tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh)”, Tuyển tập công trình Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập, Nhà xuất bản Đà Nẵng, tr. 328-332. (ISBN: 978-604-84-2517-3). 
4. Trần Minh Văn (2017), “A study of temporal cognition through spatial metaphors in Chinese: Compared with Vietnamese”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 62(5), tr. 93-99. (ISSN: 2354 - 1067).

